
Phụ lục I
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 /2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên nhóm trẻ, lớp Số lớp

Số trẻ/lớp Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp (Quản lý, hành chính)

Định mức
lao

động/trẻ

Trong đó

Nhà
trẻ

Mẫu
giáo

Tổng
số trẻ

Định
mức
giáo

viên/lớp

Định mức
giáo

viên/trẻ

Trong đó

Định mức
lao động

gián
tiếp/trẻ

Tỷ lệ lao
động gián
tiếp (%)

Tỷ lệ lao
động trực
tiếp (%)

Hiệu
trưởng

Phó
Hiệu

trưởng

Kế toán,
văn thư,
thủ quỹ,

Y tế

Cấp dưỡng
(35 trẻ nhà
trẻ/1 cấp

dưỡng; 50
trẻ mẫu

giáo/1 cấp
dưỡng)

Cộng

1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 10 11 12 13 14 15=8+14 16=14/15 17=8/15

1

Trường  mẫu  giáo,
trường  mầm  non  có
tối thiểu 5 nhóm, lớp
(01  nhóm  trẻ,  4  lớp
mẫu giáo)

1 25 25 2.5 0.100

1 1 2

0.714

7.114

0.008 0.108 7.80 92.20

4 30 120 2.2 0.073 2.400 0.041 0.114 7.42 64.36

2

Trường  mẫu  giáo,
trường  mầm  non  có
15  nhóm,  lớp  (03
nhóm trẻ, 12 lớp mẫu
giáo)

3 25 75 2.5 0.100

1 2 2

2.143

14.343

0.006 0.106 5.38 94.62

12 30 360 2.2 0.073 7.200 0.027 0.101 5.65 72.88
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